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BÁO CÁO

Công tác đảm bào an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Phước Tân

   Kính gửi: Phòng Y tế thành phố Nha Trang

Thực hiện Công văn số 2600/UBND-YT ngày 6/4/2024 của UBND thành phố

Nha Trang về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

trên địa bàn thành phố

UBND phường Phước Tân báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm như sau:

I. Khái quát đặc điểm tình hình:

Phường Phước Tân là một phường nội thành nằm ở trung tâm thành phố Nha

Trang, có diện tích 0,45km2, chia làm 15 tổ dân phố, 2/3 dân cư chủ yếu là lao động

phổ thông, buôn bán nhỏ, 1/3 còn lại là cán bộ, công nhân viên chức nhà nước.

Hiện tại, phường đang quản lý 113 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm,

dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Trong đó, thuộc lĩnh vực ATTP - Nông nghiệp:

25 cơ sở, Công thương: 20 cơ sở và Y tế: 68 cơ sở.

II. Kết quả thực hiện

1. Việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện.

- Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 về việc Kiện toàn Ban Chỉ

đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm; 

- Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 về thành lập tổ kiểm tra An

toàn thực phẩm trong và sau dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân năm 2024.

- Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 04/01/2024 về triển khai công tác đảm bảo

an toàn thực phẩm trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân

2024 trên địa bàn phường.

    2. Hoạt động truyền thông về ATTP.

 2.1 Đối tượng tuyên truyền:

Người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn phường. Đặc biệt

là những cơ sở kinh doanh mặt hàng ăn uống (nhóm 3) địa phương quản lý

 2.2. Nội dung truyên truyền:

Tập trung tuyên truyền nâng cao kiến thức, thái độ về vệ sinh ATTP; vai trò

trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo ATTP theo quy

định hiện hành.

   2.3. Phương pháp tuyên truyền:

- Bằng mọi hình thức, phương tiện truyền thông thích

hợp để giáo dục, phổ biến các nội dung của Luật An toàn thực phẩm, các văn

bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Y tế, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân
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dân các cấp về ATTP, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định điều kiện vệ sinh

ATTP và kiến thức khoa học về vệ sinh ATTP:

  - Tuyên truyền trên loa phát thanh phường trong dịp Lễ, Tết, tháng ATTP...

- Viêt bài, đăng tin trên trang điện tử của phường.

- Băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm trọng tâm.

- Qua các buổi sinh hoạt khu dân cư.

- Trong các đợt kiểm tra ATVSTP.

3. Hoạt động kiểm tra:

Đã tiến hành kiểm tra các cơ sở trên địa bàn phường, bao gồm: Các cơ sở sản

xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao; cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường

phố, bếp ăn tập thể các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn phường.

3.1. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra:

Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 01

3.2. Kết quả thanh tra, kiểm tra:

Bảng 1: Kết quả thanh tra, kiểm tra:

TT
Loại hình cơ sở

thực phẩm

Tổng số

cơ sở

Số CS

được

thanh, kiểm

tra

Số cơ

sở đạt

Tỷ lệ %

đạt

1 Sản xuất thực phẩm 0 0 0 0

2 Kinh doanh thực phẩm 45 31 100 100

3 Dịch vụ ăn uống 55 37 100 100

4 Thức ăn đường phố 13 0 0 0

Tổng số (1+2+3+4) 113 38 100 100

Bảng 2: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm:

TT Nội dung

SX thực

phẩm (gồm

vừa SX vừa

KD)

KD

thực

phẩm

KD

dịch vụ

ăn uống

KD thức

ăn đường

phố

Cộng

1 Tổng số cơ sở 0 45 55 13 113

2

Cơ sở được 

thanh tra,

kiểm tra

0 31 37 0 67

Đạt (số cơ 

sở/%) 
0 100 100 0 100

0 Vi phạm (số

cơ sở/%)
0 0 0 0

3 Xử lí vi phạm 0 0 0 0 0

Phạt tiền: 0 0 0 0 0

a - Số cơ sở: 0 0 0 0 0
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- Tiền phạt (đồng) 0 0 0 0 0

b

Xử phạt bổ sung: 0 0 0 0 0

- Tước quyền sử 

dụng

GCN

0 0 0 0 0

+ Tước GCN cơ sở 

đủ

điều kiệnATTP

0 0 0 0 0

+ Tước GCN đăng 

ký

công bố sản phẩm

+ Tước GXN nội 

dung

quảng cáo

0 0 0 0 0

- Đình chỉ hoạt 

động 
0 0 0 0 0

- Tịch thu tang 

vật… 
0 0 0 0 0

c

0 0 0 0 0

- Buộc thu hồi 0 0 0 0 0

- Buộc tiêu hủy 0 0 0 0 0

- Khác (ghi rõ):… 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

Thu hồi GCN cơ sở

đủ

điều kiện ATTP

0 0 0 0 0

Chuyển cơ quan 

điều tra 
0 0 0 0 0

4.  Công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể phường.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố trong công tác

tuyên truyền về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao kiến thức về phòng chống ngộ

độc thực phầm và các bệnh truyền qua thực phẩm cho người dân, người sản xuất,

kinh doanh thực phẩm; Hạn chế tối đa xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền

qua thực phẩm; chủ động trong điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố

về ATTP, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm;

5. Kinh phí thực hiện.

- Từ nguồn nguồn ngân sách nhà nước của phường trong dự toán năm 2024

- Việc sử dụng kịnh phí tuân theo các quy định hiện hành.

III. Nhận xét, đánh giá chung:

1. Ưu điểm

- Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, của Đảng ủy phường. Sự phối hợp

chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa
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bàn phường đã đạt được những kết quả nhất định. Trên địa bàn phường không xảy

ra ngộ độc thực phẩm.

- Đa phần các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm đều phối hợp

trong quá trình kiểm tra, tiếp thu những phổ biến kiến thức liên quan đến vệ sinh an

toàn thực phẩm.

2.2. Khó khăn, hạn chế.

- Nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, không ổn định nên khó khăn trong việc quản

lí.

- Việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh, hàng ăn uống chỉ bằng hình thức trực

quan, tuyên truyền, nhắc nhở, hộ kinh doanh thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn

thực phẩm, chưa kiểm tra được chuyên sâu.

3. Đề xuất, kiến nghị.

- Trung tâm Y tế thành phố mở lớp tập huấn kiến thức về đảm bảo vệ sinh an

toàn thực phẩm cho các hộ buôn bán thức ăn đường phố.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Phòng Kinh tế thành phố;

- Lưu: VT, Vân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Khánh Ly
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Phụ lục 1

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN,

KINH DOANH GSGC, SẢN PHẨM TỪ GSGC TẠI ĐỊA PHƯƠNG

STT Cơ sở

Số lượng cơ sở theo từng đối tượng

heo bò gà khác

1 Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 1

2 Cơ sở sơ chế GSGC/ sản

phẩm từ GSGC

3 Cơ sở chế biến GSGC/ sản

phẩm từ GSGC

4

Tổng cộng 1 / / /

Phụ lục 2

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC GIA CẦM TẠI ĐỊA PHƯƠNG

STT Tên cơ sở giết mổ Địa điểm

giết mổ

Đối tượng

(heo, gà,

bò)

Số GCN

ĐKKD giết

mổ GSGC

Ghi chú

1 Võ Thị Kim Oanh 269

Quốc Tuấn

heo không

Tổng cộng 1

Phụ lục 3

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

TẠI ĐỊA PHƯƠNG

STT Cơ sở

Số lượng cơ sở theo từng đối tượng

Số cơ sở có 

GCN

Số cơ sở 

không có GCN
Ghi chú

1 Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn

uống thuộc diện cấp GCN cơ

sở đủ điều kiện ATTP

28 0

2 Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn

uống không thuộc diện cấp

GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP

55
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Phụ lục 4

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

TẠI ĐỊA PHƯƠNG

STT

Tên cơ

sở kinh

doanh

dịch vụ

ăn uống

Địa điểm kinh doanh

DVAU

Đối tượng

cụ thể

(phở,

bún, cơm,

cà phê,

giải

khát…)

Số

GCN

ĐKKD

Số

GCN

cở sở

đủ

điều

kiện

ATTP

Số điện

thoại

Địa chỉ (Số

nhà, thôn,

tổ)

Xã,

phường

1
Phan Vũ

Hạnh

Nhân

06 đường

An Dương

Vương

Phước

Tân

Quán cà

phê, giải

khát

Hộ KD

2

Ngô

Hồng

Diễm

3B đường

Âu Cơ

Phước

Tân

Quán cà

phê, giải

khát

Hộ KD

3

Chu

Ngọc

Nam

12 Âu Cơ
Phước

Tân

Quán cà

phê, giải

khát

Hộ KD

4

Nguyễn

Kim

Hạnh

22 đường

Cao Bá

Quát

Phước

Tân

Dịch vụ

ăn uống

khác

Hộ KD

5

Nguyễn

Thị Kim

Ngọc

22E Cao

Bá Quát

Phước

Tân

Dịch vụ

ăn uống

khác

Hộ KD

6
Lê Thị

Lanh

16A Cao

Bá Quát

Phước

Tân

Nhà hàng,

quán ăn,

hàng ăn

uống

Hộ KD

7

Phạm

Thị Mỹ

Linh

06 Chi lăng
Phước

Tân

Dịch vụ

ăn uống

khác

Hộ KD

8

Nguyễn

Thị

Hằng Ny

01 Cổ Loa
Phước

Tân

Dịch vụ

ăn uống

khác

Hộ KD

9

Nguyễn

Thị

Xuân

Trang

04 Đề Pô
Phước

Tân
Bán cơm Hộ KD
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10

Trần

Tuấn

Anh

Phòng đợi

tàu ga Nha

Trang

Phước

Tân

Bán cà

phê, giải

khát

Hộ KD

11
Lê Văn

Đệ

05 Lạc

Long Quân

- Phước

Tân

Phước

Tân

Nhà hàng,

quán ăn,

hàng ăn

uống (trừ

cửa hàng

ăn uống

thuộc

chuỗi cửa

hàng ăn

nhanh)

Hộ KD

12

Lê

Hoàng

Thanh

21A Lạc

Long Quân

Phước

Tân

Dịch vụ

ăn uống

khác

Hộ KD

13

Hoàng

Thị

Lương

09 đường

Lạc Long

Quân

Phước

Tân

Quán cà

phê, giải

khát

Hộ KD

14

Nguyễn

Thị

Thanh

Huệ

11A đường

Lạc Long

Quân

Phước

Tân

Dịch vụ

ăn uống

khác

Hộ KD

15
Tống

Triệu Vỹ

54B Lạc

Long Quân

Phước

Tân

Dịch vụ

ăn uống

khác

Hộ KD

16

Nguyễn

Trung

Dũng

Số 14 Lạc

Long Quân

Phước

Tân

Dịch vụ

ăn uống

phục vụ

lưu động

khác

Hộ KD

17
Lê Uyên

Phương

25 đường

Lạc Long

Quân

Phước

Tân

Nhà hàng,

quán ăn,

hàng ăn

uống

Hộ KD

18

Lê

Nguyên

Khoa

22 Lê Chân
Phước

Tân

Dịch vụ

ăn uống

phục vụ

lưu động

khác

Hộ KD

19

Huỳnh

Ngọc

Huy

34 Lê Chân
Phước

Tân

Quán cà

phê, giải

khát

Hộ KD

20
Lê Minh

Thuyên

Lô 4 Khu

51 Lê Hồng

Phong

Phước

Tân

Quán cà

phê, giải

khát

Hộ KD
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21

Phạm

Thanh

Duy

51 Lê Hồng

Phong

Phước

Tân

Nhà hàng,

quán ăn,

hàng ăn

uống

Hộ KD

22
Trần Phi

Lâm

23 Thái

Nguyên

Phước

Tân

Dịch vụ

ăn uống

khác

Hộ KD

23

Võ Thị

Bích

Hằng

99 đường

Thái

Nguyên

Phước

Tân

Dịch vụ

ăn uống

khác

Hộ KD

24

Trần

Bảo

Quốc

05 đường

Thái

Nguyên

Phước

Tân

Bán buôn

tổng hợp
Hộ KD

25
Võ Đình

Khang

17 đường

Thái

Nguyên

Phước

Tân

Nhà hàng,

quán ăn,

hàng ăn

uống

Hộ KD

26

Trần

Xuân

Tuấn

109 Thái

Nguyên

Phước

Tân

Nhà hàng,

quán ăn,

hàng ăn

uống

Hộ KD

27

Lê

Nguyễn

Thi

01 đường

Thái

Nguyên

Phước

Tân

Bán bún

riêu
Hộ KD

28

Phạm

Quốc

Dũng

19 Trần

Khánh Dư

Phước

Tân

Dịch vụ

ăn uống

khác

Hộ KD

29

Nguyễn

Thị

Ngọc

Loan

23/7 đường

số 2
Phước

Tân

quán bánh

canh Ba

Tý

0583057552

30

Kiều

Đắc

Luật

10/6 đường

số 2
Phước

Tân

Quán Ốc 0935925487

31

Ngô Phú

Linh

41 lê Hồng

Phong
Phước

Tân

Trà sữa

Umami
0972368697

32

Nguyễn

Thị

Ngọc

Oanh

27 Lê Hồng

Phong

Phước

Tân

Cơm gà

Oanh
0794541237

33
Lê Ngọc

Huynh

39  Lê

Hồng

Phong

Phước

Tân

Trà Sữa

Sim Hạnh

Nhân

0962564954
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34

Nguyễn

Công

Việt

39 Lê Hồng

Phong

Phước

Tân

Trà Sữa

Chiếc mơ
0356039050

35
Đỗ Hoài

Phương

70 Đường

số 2

Phước

Tân

Quán

bánh canh

36
Lê Thị

Hồng

46 Lạc

Long Quân

Phước

Tân

Quán

bánh canh
0983114722

37

Nguyễn

Thị

Phương

Tâm

70 Đường

số 2

Phước

Tân

Quán Mì

quảng
0905582028

38

Trần Thị

Kim

Oanh

72 Máy

nước

Phước

Tân

Bún riêu,

cơm ,

bánh cuốn

0905503985

39
Nguyễn

Mai Hải

hẻm máy

nước 10/5

Phước

Tân

Quán Bún

riêu
0583876438

40

Huỳnh

Thị Mỹ

Lệ

hẻm máy

nước 10/5

Phước

Tân

Quán

bánh

bèo,hỏi

0335821455

41

Lê Thị

kim

Phương

67 Lê Hồng

Phong

Phước

Tân
Quán phở 0774402103

42
Trần văn

Hùng

VH, đường

1A

Phước

Tân

bếp ăn từ

thiện

43

Nguyễn

Thị Kim

Trúc

6/2/4 Đề Pô
Phước

Tân

Quán

Chay
0706110891

44

Phan

Quốc

Vinh

38 Đề Pô
Phước

Tân

Quán Mì

Hoành

Thánh

Toàn Ký

0388346615

45

Nguyễn

Thị

Mộng

Mỹ

Vỉa Hè Đề

Pô

Phước

Tân
Bán Phở 0787569596

46
Võ Thị

Đông

100/2

Nguyễn

Trãi

Phước

Tân
Mỳ Quãng 0905750969

47
Đỗ Thị

Lệ Châu

Vỉa Hè 6/2

Đề Pô

Phước

Tân
Mỳ Quãng 0775439211

48
Trần Thị

Mến

88 Nguyễn

Trãi

Phước

Tân
Bún Bò 0937579076

49
Võ Thị

Lệ Thủy

31/8/16

Thái

Nguyên

Phước

Tân
Bún riêu 0349704366

50
Trần Thị

Thạch

01 Lê Hồng

Phong

Phước

Tân

Trà Sữa

Trúc Linh
0778579456
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51
Đoàn

Thị Lan

33 Lê Hồng

Phong

Phước

Tân

Bún Bò

Cô Sáu
0907017376

52

Võ

Thanh

Phong

86 Lạc

Long Quân

Phước

Tân

Hủ tiếu

xào A

Tiểu

0905321039

53

Đỗ Hữu

Đăng

Tiến

54 Lạc

Long Quân

Phước

Tân

Quán cháo

lòng
0349973057

54

Nguyễn

Thị

Long

54 Lạc

Long Quân

Phước

Tân

Trà sữa

Thanh

Tâm

0934805661

55
Tống

Triệu Vĩ

54 B Lạc

Long Quân

Phước

Tân

Cơm tấm

A Tống
0070238854

56
Lê Uyên

Phương

25 Lạc long

Quân

Phước

Tân
Bún riêu

57

Đoàn

Thị

Mười

74 Lạc

Long Quân

Phước

Tân

Mì quảng,

bún riêu
0905216487

58
Nguyễn

Thị Quí

126 Quốc

Tuấn

Phước

Tân
Quán phở 0919700223

59

Nguyễn

Trần

Thuần

156 Quốc

tuấn

Phước

Tân
Quán ốc 0932009523

60
lê thị thu

Tuyết

133 Quốc

Tuấn

Phước

Tân
Bánh căn 0985319389

61

Nguyễn

Thị Như

Phương

128 Quốc

Tuấn

Phước

Tân
Bún bò 0978541546

62

Phan

Quang

Vinh

123 Lê

Hồng

Phong

Phước

Tân

Sản xuất

bánh bao
0905039992

63

huỳnh

Thị Mai

Thuy

04 Quốc

tuấn

Phước

Tân

Bò kho ,

bánh mì
0349241669

64
Nguyễn

Thị Cúc

33 Quốc

Tuấn

Phước

Tân
Quán sup 0976931030

65
Huỳnh

Thị Bích
41 Âu Cơ

Phước

Tân
Cơm gà 0979379329

66
Lưu Mai

Thuận

hẻm 27 Lạc

long Quân

Phước

Tân

Tủ bánh

mì

67

Nguyễn

Thị

Hạnh

45 Lạc

Long Quân

Phước

Tân

Quán cơm

vịt
0353757662

68

Vhôõ

Trần

Quốc

Thành

09 âu cơ
Phước

Tân

Quán phở,

bún bò
0971267477
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69

Nguyễn

Trọng

Hiếu

120

Nguyễn

Trãi

Phước

Tân
Quán chay 0797939345

70

Trần

Nguyễn

Khánh

Bình

18 lạc long

quân

Phước

Tân

Bún

bò,bún cá
0905171022

71
Nguyễn

Thị Giàu

20 Lạc long

Quân

Phước

Tân

Quán Bún

riêu

72

Bùi Thị

Thanh

Nga

30 lạc long

Quân

Phước

Tân

Tủ bánh

mì
0358858479

73

Đinh Thị

Hồng

Thịnh

11 Lạc long

Quân

Phước

Tân
Quán Phở 0905909414

74
Lê Thị

Lanh

16A Cao

Bá Quát

Phước

Tân

Quán vịt

Dũng

Linh

0982579839

75

Nguyễn

Thị

Lành

26 A Cao

Bá Quát

Phước

Tân

Quán vịt

Lành
0968676934

76

Phan

Hữu

Mộng

Lan

29 Lạc

Long Quân

Phước

Tân

Chay

Thiện

Phương

77

Bùi Thị

Thanh

Dung

18 Âu Cơ
Phước

Tân
Mì Quãng 0764751935

78
Lê Minh

Hoàng
29 Âu Cơ

Phước

Tân
Phở 0905477716

79

Bùi

Minh

Tân

29 Lạc

Long Quân

Phước

Tân

Bún bò

chay
0907215975

80
Hoàng

Thị Lộc

45D Sau

Ga

Phước

Tân
Bún bò 0787696623

81

Phạm Lê

Xuân

Thùy

51/14 Sau

Ga

Phước

Tân
Bánh xèo 0935034175

82

Huỳnh

Thị

Thanh

Phượng

A8 Bình

Khê

Phước

Tân

Bán cơm

tấm
0935735614

83

Nguyễn

Đình

Hiếu

16 Cao Bá

Quát

Phước

Tân
Cà phê 0935444519
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